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DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ TỪ XA – VNPT SMARTCA 
 

To:  From: VNPT TPHCM   

Email:  Email:  

Add:  Tell: 0917228775 

Tel:  Sub: VNPT - SmartCA 

  Date: 6/2024  

 

VNPT TPHCM xin trân trọng kính chào Quý khách hàng. xin chân thành cảm ơn Quý khách 

hàng đã quan tâm đến dịch vụ của Chúng tôi. Theo yêu cầu của Quý khách, Chúng tôi xin gửi 

thông tin dịch vụ VNPT-SmartCA, chi tiết như sau:  

 

1. Giới thiệu dịch vụ SmartCA VNPT 

VNPT SmartCA là dịch vụ ký số từ xa, chứng thư số của khách hàng được lưu trữ, quản lý 

trên thiết bị và hạ tầng của VNPT. Khách hàng thực hiện xác thực việc ký số thông qua ứng dụng 

VNPT SmartCA cài đặt trên thiết bị di động của khách hàng 

 

2. VNPT SmartCA được ứng dụng rộng rãi trên các lĩnh vực mà khách hàng có thể ký 

 
 

3. LỢI ÍCH CỦA DỊCH VỤ SMARTCA: 

 Không cần thiết bị phần cứng: USB Token, SIM, Card,... 

 Truy cập, ký số mọi lúc mọi nơi. 

 Dễ thao tác, nắm bắt nhanh các thông tin cần xử lý. 

 Bảo mật tuyệt đối hỗ trợ xác thực qua sinh trắc học. 

 Tiết kiêm chi phí: Không cần đầu tư phần cứng. 

 An toàn, bảo mật 

 Hỗ trợ 24/7 

 

4. ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ SMARTCA ĐỂ KÝ CÁC LOẠI DỊCH VỤ: 

 Chứng thực tính toàn vẹn của Hợp đồng, tài liệu (giao dịch ngân hàng, email, tờ khai...). 

 Giao dịch chứng khoán. Hợp đồng điện tử, Mua sắm online 

 Giao dịch với đối tác: văn bản , hợp đồng, tài liệu, ... 

 Giao dịch với cơ quan nhà nước: kê khai thuế, bảo hiểm... 

 Tích hợp hệ thống ngành dọc: Phần mềm kế toán, phần mềm CRM, phần mềm quản lý 

bệnh viện, phần mềm quản lý văn bản, phần mềm quản lý giáo dục. 
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5. CÁC GÓI DỊCH VỤ SMARTCA: 
 

5.1 Gói cước dành cho đối tượng cá nhân: 

- Giao dịch điện tử trên các hệ thống: Cổng dịch vụ công, một cửa điện tử,… 

- Xác thực cá nhân trong các giao dịch Chứng khoán, ngân hàng.  

- Ký số trong các giao dịch hợp đồng điện tử, hợp đồng lao động.  
 

5.1.1 Gói cước theo lượt ký: 
 

Stt Thông số gói dịch vụ PS 0 PS 03 PS 20 PS 50 PS Max 

1 Giá cước      

1.1 Cước khởi tạo dịch vụ 0 

1.2 
Cước lượt ký (VNĐ, đã gồm 

10% VAT) 
0 16,500 38,500 55,000 

Số lượt ký 

* 1,100 

2 Tham số kỹ thuật      

2.1 Số lượt ký 0 3 20 50  

2.2 
Thời gian hiệu lực Chứng 

thư số 
12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 

2.3 Tốc độ ký (lượt ký/giây) 1 1 1 1 1 

2.4 
Ký số trên các giao dịch 

hành chính công (*) 

Không trừ 

vào gói 

lượt ký 

Không trừ 

vào gói 

lượt ký 

Không trừ 

vào gói 

lượt ký 

Không trừ 

vào gói 

lượt ký 

Không trừ 

vào gói 

 lượt ký 
 

 

5.1.2 Gói cước theo thời gian sử dụng: 
 

Stt Tên gói Cấu hình gói dịch vụ 
Thời gian sử 

dụng (tháng) 

Giá cước dịch vụ 

(đã gồm VAT) 

1 
SmartCA Cá 

nhân cơ bản 

- Tốc độ ký: 01 lượt ký /giây 

- Lượt ký tối đa trong 24h: 500 

lượt ký 

12 154,000 

24 269,500 

36 385,000 
 

Ghi chú: 

- (*) Người dân/khách hàng cá nhân dùng CTS SmartCA để Ký số trên các giao dịch hành chính 

công (các giao dịch hành chính công bao gồm giao dịch ký số trên Cổng Dịch vụ công Quốc 

gia, Bộ/Ban/Ngành, Tỉnh/Thành phố, Sở/Ban/Ngành) được hỗ trợ không trừ vào gói lượt 

ký. Nếu khách hàng sử dụng ký các giao dịch khác ngoài dịch vụ công chỉ cần đăng ký theo 

gói lượt ký. 

- Thủ tục: CCCD của người sử dụng dịch vụ 

- Đăng ký, kích hoạt: qua App SmartCA VNPT trên điện thoại SmartPhone 
 

5.2 Gói cước dành cho đối tượng cá nhân trong Tổ chức/Doanh nghiệp (nhân viên): 

- Giáo viên ký số hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục. 

- Bác sỹ ký số trong các bệnh án, hồ sơ y tế điện tử.  

- Lãnh đạo, Chuyên viên trong các đơn vị Tổ chức – Doanh nghiệp sử dụng ký số trong các 

văn bản, hợp đồng điện tử, các chứng từ điện tử của Tổ chức – Doanh nghiệp 
 

 

Stt Tên gói Cấu hình gói dịch vụ 
Thời gian sử 

dụng (tháng) 

Giá cước dịch vụ 

(đã gồm VAT) 

1 
SmartCA Nhân 

viên cơ bản 

- Tốc độ ký: 01 lượt ký /giây 

- Lượt ký tối đa trong 24h: 500 

lượt ký 

12 231,000 

24 423,500 

36 539,000 
 

Ghi chú: 

- Thủ tục: GPKD của TC-DN, CCCD của người đại diện, CCCD của người sử dụng dịch vụ. 
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- Hợp đồng: TC-DN là chủ thể ký hợp đồng với VNPT 

- Đăng ký, kích hoạt: NV VNPT thực hiện hỗ trợ khai báo cho khách hàng. 
 

5.3 Gói cước dành cho đối tượng Tổ chức/Doanh nghiệp: 
 

Stt Tên gói Cấu hình gói dịch vụ 
Thời gian sử 

dụng (tháng) 

Giá cước dịch vụ 

(đã gồm VAT) 

1 
SmartCA Doanh 

nghiệp cơ bản 

- Tốc độ ký: 01 lượt ký /giây 

- Lượt ký tối đa trong 24h: 500 

lượt ký 

12 891,100 

24 1,533,000 

36 2,038,400 
 

Ghi chú: 

- Thủ tục: GPKD của TC-DN, CCCD của người đại diện. 

- Hợp đồng: TC-DN là chủ thể ký hợp đồng với VNPT 

- Đăng ký, kích hoạt: NV VNPT thực hiện hỗ trợ khai báo cho khách hàng. 

 

VNPT TPHCM cam kết mang lại cho Quý khách hàng dịch vụ chất lượng tốt nhất. Trong trường 

hợp Quý khách hàng có thắc mắc. xin vui lòng liên hệ lại với Chúng tôi theo thông tin như trên.  
 

Chân thành cảm ơn ! Trân trọng !  

 

Link tài liệu: 

https://drive.google.com/drive/folders/12sHzvkNsklSFszQ-OvE6zshQYG-M4Nzi 
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(*) Danh sách các cổng dịch vụ đã tích hợp CA&SmartCA 
 

Stt T/TP Tên hệ thống tích hợp Link 

1 HDG Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương  https://dichvucong.haiduong.gov.vn/ 

2 BRVTU 
Trang dịch vụ công tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu  
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/ 

3 DLK 
Dịch vụ hành chính công một cưa 

điện tử UBND tỉnh Đắk Lắk 

https://dichvucong.daklak.gov.vn/dich-vu-c 

ong/cong-dan/dang-nhap 

4 CMU 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính  
https://dvctt.camau.gov.vn/ 

5 QNH 
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng 

Ninh  
https://dichvucong.quangninh.gov.vn/ 

6 BLU Dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu  https://dichvucong.baclieu.gov.vn/ 

7 VLG Dịch vụ công tỉnh Vĩnh Long  https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/ 

8 TVH 
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Trà 

Vinh  
https://dichvucong.travinh.gov.vn/ 

9 TTH 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn 

10 BGG Cổng dịch vụ công Tỉnh Bắc Giang  https://dichvucong.bacgiang.gov.vn/#/home 

11 BDĐTƯ 
Cổng dịch vụ công Bộ Thông tin và 

Truyền thông  
https://dichvucong.mic.gov.vn/ 

12 BDĐTƯ 
Trung tâm CTĐT Quốc gia - 

QĐ769  
https://neac.gov.vn/vi 

13 BDĐTƯ Cổng dịch vụ công Quốc gia  
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tran g-

chu.html 

14 BDH Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định  https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/ 

15 BDĐTƯ Thuế Điện tử - TCT  https://thuedientu.gdt.gov.vn/ 

16 BDĐTƯ Kho bạc nhà nước 

https://dvc.vst.mof.gov.vn/frontend/faces/login

?_afrLoop=2441530707179691&_afrWindow

Mode=0&_afrWindowId=5huhhsr3k&_adf.ctrl

-state=11vkbfisha_14 

17 BTE 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh Bến Tre 
https://dichvucong.bentre.gov.vn 

18 AGG 
Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành viễn thông An Giang 
https://vnptangiang.vnptioffice.vn 

19 BDĐTƯ 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính bộ xây dựng 

https://dichvucong.xaydung.gov.vn/web/co ng-

dich-vu-cong/register#/login 

20 NBH 
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh 

Binh 

https://ninhbinh.vnptigate.vn/dich-vu-cong/ 

cong-dan/dang-nhap 

21 TBH 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh Thái Bình 

https://dichvucong.thaibinh.gov.vn/dich-

vucong/cong-dan/dang-nhap 

22 KHA 
Hệ thống báo cáo du lịch – Sở Du 

lịch tỉnh Khánh Hoà 

http://baocao.sdl.khanhhoa.gov.vn/Account 

/Login?ReturnUrl=%2f 

23 BDĐTƯ Cổng dịch vụ công Bộ Công an 
https://dichvucong.bocongan.gov.vn/dich-v u-

cong/cong-dan/dang-nhap 

24 BDĐTƯ 

Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ 

Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn 

https://dvc.mard.gov.vn/Pages/HomeDetail. 

aspx?cti=16&ctl=cnn 
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25 PTO Cổng dịch vụ công tỉnh phú thọ https://dichvucong.phutho.gov.vn/ 

26 DNI 
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng 

Nai 

https://dichvucong.dongnai.gov.vn/expway/ 

smartcloud/icloudgate/page/home.cpx 

27 QNM 
Cổng dich vụ Công tỉnh Quảng 

Nam 

https://dichvucong.quangnam.gov.vn/expw 

ay/smartcloud/icloudgate/page/home.cpx 

28 LAN Cổng dich vụ công Long An 
https://dichvucong.longan.gov.vn/dich-vu-c 

ong/cong-dan/dang-nhap 

29 NAN Cổng dịch vụ công Nghệ An https://dichvucong.nghean.gov.vn/ 

30 HYN 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh Hưng Yên 
https://dichvucong.hungyen.gov.vn/ 

31  Nộp đơn khởi kiện trực tuyến Toà 

Án Nhân DânTối Cao 

https://nopdonkhoikien.toaan.gov.vn/Login. 

aspx 

32 HCM Cổng dịch vụ công TP HCM https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/ 

33 HNM Cổng dịch vụ công Hà Nam 
https://dichvucong.hanam.gov.vn/dich-vu-c 

ong/cong-dan/dang-nhap 

34 VPC Cổng dịch vụ công Vĩnh Phúc https://dichvucong.vinhphuc.gov.vn/ 

35 YBI Cổng dịch vụ công Yên Bái 
https://dichvucong.yenbai.gov.vn/dich-vu-c 

ong/cong-dan/dang-nhap 

36 BDĐTƯ 
Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ 

KH&CN 

https://dichvucong.most.gov.vn/dvc/pages/ 

DangNhap.aspx 

37 BTN Cổng dich vụ công tỉnh bình thuận 
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expwa 

y/smartcloud/icloudgate/page/home.cpx 

38 DNO 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh Đắk Nông 

https://dichvucong.daknong.gov.vn/dich-vu -

cong/cong-dan/dang-nhap 

39 LCI Hệ thống dịch vụ công tỉnh Lào Cai 
https://dichvucong.laocai.gov.vn/dich-vu-co 

ng/cong-dan/dang-nhap 

40 KGG 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh kiên giang 

https://dichvucong.kiengiang.gov.vn/vi/tran 

gchu-kgg 

 


